Phòng GD&ĐT       ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC - MÔN TIẾNG VIỆT

   Duy Xuyên                                               Năm học 2009-2010


Câu 1 (1 điểm) Tách đoạn sau thành 4 câu, thêm dấu câu vào các chỗ thích hợp :

Năm nay ông ngoại tôi đã ngoài sáu mươi tuổi trước đây ông từng là giáo viên ở thành phố hiện nay ông đã về hưu ở thôn quê lần nào gặp tôi ông cũng căn dặn cháu hãy cố học cho giỏi nhé     

Câu 2 (2 điểm): a) Kẻ lại bảng ô chữ sau rồi giải ô chữ ở mỗi hàng theo các gợi ý :
1) Câu do nhiều vế câu kết hợp lại, gọi là ...?...

2) Nhân vật chính trong vở kịch “Người công dân số Một” là ai ?

3) Mẹ bé Mơ sinh thêm một em bé. Dì Hạnh bảo : “Lại một vịt trời nữa.”, 

    từ “vịt trời” đồng nghĩa với từ gì?

4) Nạn phân biệt ...?... đã được xoá bỏ ở đất nước Nam Phi.

5) Tên một thành phố cổ, là di sản văn hoá thế giới ở tỉnh Quảng Nam.
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b) Đặt một câu kể “Ai là gì” với từ khoá tìm được ở cột có đường kẻ đậm.

Câu 3 (1,5 điểm): Gạch một gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong mỗi vế câu của các câu sau :

a) Trước đền, những khóm hải đường đâm bông đỏ rực, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn trong gió ban mai. 

b) Trẻ em mặc áo bông, áo len đủ màu ra đầu làng đón người lớn đi làm về.

c) Mấy chú dế bị sặc nước, loạng choạng bò ra khỏi tổ.

d) Ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần.

*Trong các câu a,b,c,d trên, câu nào là câu ghép ?

Câu 4 (1 điểm): Dùng từ đồng âm để chơi chữ : Hãy đặt câu (a) có 2 từ “đường”, câu (b) có 2 từ “cờ ”. 

Câu 5 (1 điểm):                             Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu,

Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

           Em thích yếu tố nghệ thuật nào trong 2 dòng thơ trên? Vì sao?

Câu 6 (3,5 điểm): Tập làm văn 

a) Đề : Mẹ sắp may áo mới cho em. Hãy tả lại chiếc áo cũ đã gắn bó với em lâu nay.

b) Làm xong, em hãy ghi ra 4 “biện pháp nghệ thuật” mà em đã có ý thức sử dụng trong bài văn của mình.  

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TIẾNG VIỆT HSG TH 2009-2010

Câu 1 (1đ): 3 câu thường, 1 câu hội thoại có lời dẫn trực tiếp : Năm nay, ông ... tuổi. Trước đây, ông ... phố. Hiện nay, ông ... quê. Lần nào gặp tôi, ông ... dặn : “Cháu ...  nhé!” (hoặc xuống dòng, gạch ngang đầu dòng) Gạch chân dấu bị sai hoặc sót. Không sai : 1đ ; sai 2 dấu : 0,75 ; sai 3-4 dấu : 0,5đ ; sai 5-6 dấu : 0,25đ. Sai 7-9 dấu : 0đ.

Câu 2 (2 điểm): a) Kĩ năng kẻ bảng ô chữ : đúng hoàn toàn 0,75đ. Giải ô chữ đúng cả 5 dòng : 0,75đ ; đúng 4 : 0,5đ ; đúng 3 : 0,25đ : đúng 1-2 : 0đ 

Dòng 1: CÂU GHÉP 2) ANH THÀNH 3) CON GÁI 4) CHỦNG TỘC 5) HỘI AN
Câu 2b) Câu kể “Ai là gì?” Vd: Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam : 0,5đ
Câu 3 (1,5 đ): Vạch C V : đúng hoàn toàn mỗi câu : 0,25đ. a)  đường / đâm , màu sắc / bay ; b) màu/ra  ; c) dế/bị  ; d) Ở đấy đất /rộng, bãi /dài, cây /xanh, nước /ngọt, ngư trường/ gần.  

* a&d là câu ghép ; Xác định đúng mỗi câu ghép 0,25đ
Câu 4 (1đ): Em ra đường mua đường về nấu chè (0,5đ) ; Hai cậu bé đánh cờ dưới trụ cờ 0,5đ 

Câu 5 (1 điểm): Xác định yếu tố nghệ thuật : Có thể là: a) việc dùng từ gợi tả “bập bùng” rất hay; hoặc b) biện pháp đảo ngữ: rừng sâu thăm thẳm đảo thành thăm thẳm rừng sâu ; hoa chuối bập bùng thành bập bùng hoa chuối, hoa trắng > trắng hoa. Chỉ cần xác định 1 trong 2 yếu tố a hoặc b : 0,5đ. Viết về cái hay của biện pháp nghệ thuật : 0,5đ (Ví dụ từ gợi tả “Bập bùng” đã ví màu đỏ của hoa chuối như ngọn lửa đang rực cháy... ; hoặc biện pháp đảo ngữ giúp nhấn mạnh vị ngữ (đảo “thăm thẳm” lên trước để nhấn mạnh độ sâu vô hạn của rừng ; đảo ngữ “bập bùng” nhằm nhấn mạnh màu đỏ của hoa chuối ; đảo ngữ “trắng màu” giúp nhấn mạnh màu trắng khắp rừng (vô tận) của hoa ban; {giống đảo ngữ trong câu “Đỏ ối vườn cam, biếc bãi ngô” trong bài “Trên hồ Ba Bể” vậy.} 

Câu 6 (3,5 đ): Tập làm văn 3đ ; 4 bpháp nghệ thuật 0,5đ = 3,5đ   A. Đáp án TLV: 

a) Đúng Thể & loại : miêu tả. (Thể văn miêu tả, loại bài tả đồ vật : chiếc áo cũ). 

b) Đảm bảo ý tưởng dồi dào : từ bao quát đến chi tiết, đi sâu tả một số chi tiết chính của chiếc áo cũ (cổ áo, túi áo, tay áo, nút áo,...) Đã là văn miêu tả thì phải dành >50% trọng tâm là để “tả” cụ thể về hình dáng, màu sắc, chất liệu, đường may,... chứ không phải như “kể chuyện”. 

c) Có kĩ năng diễn đạt tốt : ít sai chính tả, dùng từ, dấu câu. Dùng được nhiều kiểu câu, dấu câu (câu kể, câu cảm, câu hỏi tu từ, câu ghép, hội thoại...) Dùng biện pháp như so sánh, nhân hoá, liên kết câu, trái nghĩa, đồng nghĩa, quan hệ từ, cặp từ hô ứng, mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng... đã học trong LT&C...   

Biểu điểm bài TLV: 2,5đ-3đ : Dành cho các bài đạt cả 3 yêu cầu a,b,c trên. Viết từ .... dòng trở lên, sai không quá 5 lỗi diễn đạt.

1,5-2đ : Đảm bảo khá tốt yêu cầu a và b ; Viết từ .... dòng trở lên ; chưa tốt ở yêu cầu c : em này ko có năng khiếu về “văn”, viết “đúng” chứ chưa “hay”. Điểm 0,5-1đ : Các bài còn lại.

B. “Biện pháp nghệ thuật” của hs Tiểu học là biết ứng dụng những nội dung LT&C từ lớp 2-5 vào kĩ năng viết văn. Đó là những gì ?        Nêu đúng 4 biện pháp nghệ thuật : 0,5đ ; nêu đúng 2-3 bpháp : 0,25đ ; nêu 1 : 0đ. (HS phải trích ghi ra ví dụ cụ thể về bp nghệ thuật đó, ví dụ em có bp nghệ thuật “dùng từ láy” thì phải ghi hết các từ láy ra; bp so sánh, nhân hoá, câu cảm, câu hội thoại... cũng thế. Riêng mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng thường nhiều dòng, hs có thể chỉ nêu tên biện pháp, nếu không trích ghi ra thì GV xem thử trong bài có hay không để cho điểm. HS lớp 5 vừa ôn tả đồ vật 4 tiết vào tuần 24,25,26, lại có bài văn mẫu “Cái áo của ba”. Xem bài văn đó ở trang 64/SGKTV5/2 và SGV TV5.

TRAO ĐỔI VỚI GIÁO VIÊN LỚP 5     (4/2002)

Nhân gần đây dự giờ bài tập đọc lớp 5 "Làng Dao suối Lìn", có câu sau đây chưa thống nhất ý kiến về C/V:

(1) Trẻ em mặc áo bông, áo len đủ màu ra đầu làng đón người lớn đi làm về. 

Chủ ngữ là  "Trẻ em" hay  ”Trẻ em mặc áo bông, áo len đủ màu" ?

Nghiên cứu các tài liệu đã dẫn trong "Đáp án chấm hsg 5 lần 2" vừa rồi, các tác giả sách nâng cao đều cho rằng : 

(2) "Những chú voi chạy đến đích đầu tiên / đều ghìm đà, huơ vòi chào khán giả".

(3) "Tốp thanh niên đang ca hát, nhảy múa ấy / học rất giỏi". (nếu thay "ấy" = dấu phẩy thì sao ?)

(4) "Một cô công nhân mặc áo trắng / đến bên lồng sưởi điều chỉnh nhiệt độ.

(5) Mấy chú dế bị sặc nước / loạng choạng bò ra khỏi tổ.

(5) Mấy chú dế bị sặc nước, loạng choạng bò ra khỏi tổ.

Từ ý kiến của các Tiến sĩ về câu 2-3-4-5, BPTH cho rằng nên chọn chủ ngữ ở câu (1) là ”Trẻ em mặc áo bông, áo len đủ màu". Nếu câu (4) và (5) có dấu phẩy giữa "...trắng, đến..." hoặc  "...nước, loạng..." thì lại khác, lúc đó nó là câu "C-V1, V2". Tương tự, nếu câu (1) như thế nào thì nó mới là câu "C-V1, V2" ?

Nghiên cứu thêm các câu sau (đơn hay ghép ?, vạch C / V ?, ) : 

(6) Khói và bụi bám vào những cành bị đốt và những chiếc lá bị thiêu co quắp, rũ rượi.

(7) Mẹ hát ru rất hay.  

(8) Tiếng suối chảy róc rách.  

(9) Tiếng sóng vỗ loong boong bên mạn thuyền.

(10) Tiếng reo vang dậy. 

(11) "Em nhìn thấy những con chim sâu đang nhảy nhót trên cành".

Hiện nay, giữa sách HDGD và sách nâng cao có vài chỗ ý kiến khác nhau. Ví dụ : sách HDGD cho rằng "tay/người" là 2 từ, còn sách nâng cao cho rằng đó là 1 từ ghép (trong câu "Những bắp ngô mập, chắc đang chờ tay người bẻ mang về".  Hoặc câu "Lại bắt đầu trở rét." sách nâng cao cho là câu đặc biệt chứ không phải câu rút gọn ; câu "Cháu chúc cô mạnh khoẻ, hạnh phúc." là câu cầu khiến chứ không phải là câu kể... Hôm nay trời đẹp. ("Hôm nay" là "trạng ngữ", dù không có phẩy giữa P,C-V).

Theo BPTH PGD, những vấn đề như trên trong đề thi "HSG" hoặc câu có dấu sao (*) thì nên theo quan điểm của sách "Nâng cao". 

Giáo viên tổ 5 ở mỗi trường cần thảo luận, rồi cho ý kiến của GV tổ 5 trường mình về 11 câu nêu trên. CBQL có nhiệm vụ chuyển kết quả ấy qua mạng cho TVH trước hoặc sau Tết.

Hãy đưa các câu trên vào “Phiếu giao việc” cho HSG, vì biết đâu, đề thi HSG sắp đến có câu như thế, hoặc tương tự như thế !

